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NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễ  Kim  ồng 

Các Thẩm phán: Ông Huỳ    ă   iệp  

Ông Trị    ă   ù g 

- Thư ký phiên tòa: Bà  à   hị  ươ g - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễ   ă   u - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 th n  11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  127/2018/TLHS-PT ngày 29-10-2018 đ i 

với bị cáo  Lê Văn M do kháng cáo của bị cáo và bị hại đ i với b n án hình sự 

sơ thẩm s  69/2018/HS-ST ngày 25-9-2018 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Bị cáo kháng cáo: 

  ê  ă   , sinh năm 1972 tại tỉnh H i Dươn ; nơi cư trú: thôn 8, xã M, 

huyện L, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn ho : lớp 7/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; qu c tịch: Việt Nam; Con con 

ôn  Lê Văn N (đã chết) và bà Nguyễn Thị T (đã chết); có vợ là Phan Thị T, sinh 

năm 1983 (bị hại trong vụ án) và có 02 n ười con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh 

năm 2007; tiền án, tiền sự: không; bị cáo hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

- Người bào chữa: Luật sư Đinh Du  H i – Văn phòn  luật sư M Tuấn 

thuộc Đo n luật sư Th nh ph  Hà Nội. Có mặt. 

- Bị hại kháng cáo: Bà  Phan Thị T, sinh năm 1983; nơi cư trú: thôn 8, xã 

M, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Vào kho ng 16 giờ ngày 04-12-2017, tại vườn cà phê của bị cáo thuộc 

thôn 8, xã M, huyện L, tỉnh Lâm Đồng, bị cáo M gặp bị hại bà T và hai bên có 

lời nói qua lại với nhau. Lúc này, bị cáo M cầm một cái thang (dùng để hái cà 

phê loại bốn chân cao 1,5m màu xám) đuổi đ nh b  T thì bà T bỏ chạy. Thấy 
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vậy, anh M chạ  đến giằng lấ  c i than  n ăn c n khôn  cho đ nh nhau nữa, 

tron  khi đó bị cáo M và bà T tiếp tục chửi nhau to tiếng; bị cáo M nhặt một 

khúc cây cà phê (dài 1,2m, đầu to có đường kính 5cm, đầu nhỏ có đường kính 

2cm) để đ nh b  T, nên bà T bỏ chạy và bị cáo M đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, 

bà T bị vấp ngã, bị cáo M chạ  đến cầm cây cà phê bằng tay ph i đ nh hai đến 

ba cái từ trên xu ng trúng vào chân ph i của bà T. Thấy vậy, anh M tiếp tục 

chạ  đến ôm ngang ngực bị cáo M n ăn c n khôn  cho đ nh b  T thì bị cà phê 

bị cáo M đan  cầm đ nh trún  v o phần tai bên trái của anh M làm ch y máu. 

Nghe thấy ồn ào thì bà Th (chị dâu của bà T) cũn  chạ  đến giằng cây cà phê 

trên tay bị cáo M đem đi cất giấu, sau đó đến chỗ bà T ngồi, bị cáo M một tay 

túm tóc, một tay tát liên tiếp vào mặt bà T. Lúc này, anh M vẫn đan  ôm n an  

n ười bị cáo My, còn bà Th dùn  ta  đẩy bị cáo M ra khôn  cho đ nh b  T nữa.  

Hậu qu  làm cho bà T bị  ã  1/3 trên xươn  ch   ph i ph i đi cấp cứu tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồn , đến ngày 06-12-2017 ra viện. Tại b n kết 

luận s  73/2018/TgT ngày 02-4-2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng kết 

luận tỷ lệ thươn  tích của bị hại bà T là 13%, tổn thươn  do vật tày gây nên;  

Vật chứng thu giữ: 01 khúc cây gỗ c  phê d i 1,2m, đầu to có đường kính 

5cm, đầu nhỏ có đường kính 2cm. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại bà T yêu cầu bị cáo bồi 

thường tiền thu c, sức khỏe, tinh thần theo qu  định của pháp luật cộng chung 

150.000.000đ.  ị c o đồng ý bồi thường cho bị hại bà T s  tiền 30.000.000đ.  ị 

c o đã tự nộp s  tiền 20.000.000đ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện L để 

khắc phục hậu qu . 

- Đ i với Lê Quang M tron  qu  trình can n ăn có bị thươn  tích ở tai trái 

nhưn  qu  trình điều tra M đã có đơn từ ch i yêu cầu  i m định và tại phiên tòa 

M cũn  khôn  có  êu cầu gì. 

Tại b n án s  69/2018/HS-ST ngày 25-9-2018 của Tòa án nhân dân huyện 

L đã tu ên b  bị cáo  Lê Văn M phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng kho n 

2 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sun  năm 2009 (sau đây 

gọi chung của Bộ luật hình sự năm 1999); Nghị quyết s  41/2017/QH14 ngày 

20-6-2017 của Qu c Hội; kho n 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 (sau đây gọi chung Bộ luật hình sự năm 2015) để áp dụng điểm đ 

kho n 2 Điều 134, các điểm b, s kho n 1 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Xử phạt Bị cáo  Lê Văn M 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 

để thi hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; 

Điều 584, Điều 585 v  Điều 590 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

Buộc bị cáo M ph i bồi thường cho bị hại bà T s  tiền l  26.379.135đ 

(làm tròn số 26.379.000đ); được trừ vào s  tiền 20.000.000đ bị c o đã tự nộp tại 

Chi cục thi hành án dân sự huyện L để bồi thường, theo biên lai thu tiền s  
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06877 ngày 20-9-2018; bị cáo còn ph i bồi thường tiếp cho bị hại bà T s  tiền 

6.379.000đ. 

Ngoài ra, b n án còn gi i quyết về vật chứng, án phí, tuyên quyền kháng 

cáo, quyền yêu cầu thi h nh  n theo qu  định pháp luật.  

Ngày 27-9-2018 bị c o kh n  c o xin hưởn   n treo; đề  i m định lại 

thươn  tích. 

Ngày 05-10-2018 bị hại bà  Phan Thị T kh n  c o tăn  hình phạt đ i với 

bị c o, tăn  mức bồi thườn  lên 72.000.000đ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm; bị cáo giữ n u ên kh n  c o đề nghị xin gi m 

nhẹ hình phạt v  đề nghị được hưởng án treo. Ngoài ra, bị cáo trình bày giữa bị 

cáo và bị hại là vợ chồng, s n  l  thân v  chưa l  hôn, tron  khi đó  iữa bị cáo 

và bị hại thỏa thuận chia tài s n bằn  văn b n (bị cáo xuất trình tài liệu này tại 

phiên tòa phúc thẩm) nhưn  sau đó bị hại tranh chấp nên dẫn đến bị c o đ nh bị 

hại; đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận kh n  c o. Đ i với kháng cáo về yêu cầu 

 i m định lại thươn  tích, bị c o rút kh n  c o; đồng thời bị cáo xuất trình tài 

liệu bồi thường s  tiền còn lại theo b n án tuyên; tài liệu bị cáo bị bệnh “chất 

trắng não do nguyên nhân mạch máu”. Đ i với kháng cáo của bị hại, bị cáo 

đồng ý bồi thường cho bị hại cộn  chun  50.000.000đ, trừ đi s  tiền 

26.379.000đ bị c o đã nộp bồi thường tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lâm 

Hà, còn lại 23.621.000đ v  xin bồi thường trực tiếp cho bị hại tại phiên tòa hôm 

nay. 

Bị hại bà T rút kháng cáo yêu cầu tăn  hình phạt đ i với bị cáo; về kháng 

c o tăn  bồi thường, bị hại đồng ý bị cáo bồi thường cộn  chun  50.000.000đ, 

trừ đi s  tiền 26.379.000đ bị c o đã nộp bồi thường tại Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Lâm Hà, còn lại 23.621.000đ bị hại đã nhận tại phiên tòa hôm nay. 

N ười bào chữa, cho rằng bị c o đã xuất trình tài liệu chứng cứ mới như 

đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, bị hại rút kh n  c o tăn  hình phạt. Ngoài ra, 

giữa bị cáo và bị hại là vợ chồn , chưa l  hôn v  hiện nay s ng ly thân; nguyên 

nhân xuất phát từ việc tranh chấp tài s n. Mặt khác bị c o kh n  c o đề nghị 

được hưởn   n treo l  có căn cứ, đề nghị Tòa chấp nhận kháng cáo, cho bị cáo 

được c i tạo ngoài xã hội cũn  đủ tác dụng giáo dục bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề nghị căn cứ điểm b 

kho n 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật t  tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo; sửa b n  n sơ thẩm, áp dụn  Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 

để cho bị c o được c i tạo ngoài xã hội cùn  đủ tác dụng giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về t  tụng: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại rút một phần kháng cáo về 

tăn  hình phạt đ i với bị c o, nên căn cứ Điều 342 của Bộ luật t  tụng hình sự 

để đình chỉ đ i với phần kháng cáo này của bị hại. 

[2] Giữa bị cáo M và bị hại bà T là vợ chồn  nhưn  mâu thuẫn s ng ly 

thân, chưa l  hôn.  ị cáo M xuất trình tài liệu thỏa thuận chia tài s n được 

UBND xã M xác nhận ngày 06-4-2016; sau đó  iữa bị cáo, bị hại mâu thuẫn và 

tranh chấp về tài s n. Do vậy, vào kho ng 16 giờ ngày 04-12-2017, tại vườn cà 

phê của bị cáo thuộc thôn 8, xã Mê, huyện L, tỉnh Lâm Đồng, bị cáo M và bị hại 

bà T có lời nói qua lại với nhau. Bị cáo M cầm một cái thang (dùng để hái cà 

phê loại bốn chân cao 1,5m màu xám) đuổi đ nh b  T thì bà T bỏ chạ , nên đã 

được anh M can n ăn; bị cáo M nhặt một khúc cây cà phê (dài 1,2m, đầu to có 

đường kính 5cm, đầu nhỏ có đường kính 2cm) để đ nh b  T, nên bà T bỏ chạy 

và bị cáo M đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, bà T bị vấp ngã, bị cáo M chạ  đến 

cầm cây cà phê bằng tay ph i đ nh hai đến ba cái từ trên xu ng trúng vào chân 

ph i của bà T. Mặc dù, anh Minh, chị Th (chị dâu của bà T) can n ăn, bị cáo M 

một tay túm tóc, một tay tát liên tiếp vào mặt bà T. Đ i chiếu lời khai của các bị 

cáo, lời khai bị hại, lời khai n ười làm chứng, vật chứng thu giữ; kết luận giám 

định; Tòa án cấp sơ thẩm đ nh  i  to n diện chứng cứ, đã tu ên b  bị cáo M 

phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo kho n 2 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 

1999 l  có căn cứ. 

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo, xin gi m nhẹ hình phạt, đ i chiếu tài liệu 

chứng cứ thể hiện. Bị cáo thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường 

hợp nghiêm trọng, xâm hại đến khách thể sức khỏe con n ười được pháp luật 

b o vệ. Tòa án cấp sơ thẩm đã  p dụng tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự 

như bị c o đã “bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo” qu  định điểm b, s 

kho n 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Do bị c o được hưởng hai tình 

tiết gi m nhẹ qu  định tại kho n 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, nên 

đã được áp dụn  Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 để quyết định dưới 

khung hình phạt là thỏa đ n . N o i ra, cấp sơ thẩm cũn  đã  p dụng nguyên tắc 

có lợi theo Nghị quyết s  41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Qu c Hội để điểm 

đ kho n 2 Điều 134 theo qu  định của Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình tài liệu đã bồi thường s  tiền 

còn lại theo b n án tuyên; tài liệu bị cáo bị bệnh “chất trắng não do nguyên 

nhân mạch máu”, đồng thời thỏa thuận bồi thường theo yêu cầu của bị hại và 

thực hiện ngay bồi thường s  tiền 23.621.000đ tại phiên tòa phúc thẩm, thể hiện 

bị cáo thật sự ăn năn h i c i theo qu  định điểm s kho n 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự năm 2015. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân t t chưa có tiền án, tiền sự, có 

nơi cư trú rõ r n , bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăn  nặn  qu  định Điều 52 

của Bộ luật hình sự, tron  khi đó bị c o được hưởng ba tình tiết gi m nhẹ quy 

định kho n 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Do vậy cần chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo; sửa b n  n sơ thẩm, áp dụn  Điều 65 của Bộ luật hình sự 

năm 2015 cho bị c o được c i tạo ngoài xã hội, dưới sự giám sát giáo dục của 

chính quyền địa phươn  v   ia đình, khôn   â  n u  hiểm cho xã hội; không 

 nh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội l  có căn cứ. 
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[4] Đ i với kháng cáo của bị hại về bồi thường thiệt hại; giữa bị cáo và bị 

hại thỏa thuận bị cáo bồi thường cho bị hại chị T cộn  chun  50.000.000đ, đã 

bồi thườn  trước khi xét xử 26.379.000đ nộp bồi thường tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Lâm Hà, còn lại 23.621.000đ bị hại đã nhận s  tiền này do bị cáo 

bồi thường tại phiên tòa hôm na . Như vậy bị c o đã bồi thường xong, sau khi 

b n án có hiệu lực pháp luật, bị hại bà T thực hiện quyền yêu cầu thi hành án và 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà thi hành b n án chi tr  cho bị hại bà 

Tuyến s  tiền 26.379.000đ theo thủ tục chung.  

 [5] Về án phí: Do kháng cáo của bị c o được chấp nhận, nên bị cáo 

không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ v o Điều 342, điểm b kho n 1 Điều 355; điểm e kho n 1 Điều 357 

của Bộ luật t  tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng 

cáo của bị hại; sửa b n  n sơ thẩm; Xử: 

1. Tuyên b  bị cáo  Lê Văn M phạm tội “Cố ý gây thương tích”; Áp dụng 

kho n 2 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết s  41/2017/QH14 

ngày 20-6-2017 của Qu c Hội; kho n 3 Điều 7; điểm đ kho n 2 Điều 134, các 

điểm b, s kho n 1 Điều 51; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015;  

Xử phạt bị cáo  Lê Văn M 18 (mười tám) th n  tù cho hưởng án treo; thời 

gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Lê Văn M cho Ủy ban nhân dân Mê, huyện L, tỉnh Lâm Đồng 

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình n ười bị kết án có trách 

nhiệm ph i hợp với chính quyền địa phươn  tron  việc giám sát, giáo dục n ười 

bị kết  n. Trường hợp n ười bị kết  n tha  đổi nơi cư trú thì việc Thi hành án 

thực hiện theo qui định tại kho n 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; 

Điều 584, Điều 585 v  Điều 590 của Bộ luật dân sự năm 2015.  uộc bị cáo M 

ph i bồi thường cho bị hại bà T s  tiền l  50.000.000đ; bị c o đã bồi thường s  

tiền 23.621.000đ tại phiên tòa phúc thẩm; bị c o đã tự nộp tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện L s  tiền 26.379.000đ, theo c c biên lai thu tiền s  06877 ngày 

20-9-2018; biên lai thu tiền s  06894 ngày 28-11-2018 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện L. 

3. Về  n phí: Căn cứ Điều 135 Bộ luật t  tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo  Lê Văn M không ph i 

chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

4. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND huyện L; 

- VKSND huyện L; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện L;  

- Cơ quan THAHS CA hu ện L; 

- Bị cáo; 

- N ười tham gia t  tụng; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễ  Kim  ồng 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


